
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Đường 1A, tổ 13, Khu phố Song Vĩnh, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

05/03/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG GIA PHÚ MỸ

3502419537

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động bảo vệ tư nhân 8010(Chính)

2. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết : Bán buôn gạch xây, ngói, cát, đá, sỏi; Bán buôn tre, 
nứa, gỗ chế biến, Bán buôn kính xây dựng; Bán buôn xi măng; 
Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; 
Bán buôn đồ ngũ kim; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác 
trong xây dựng

4663

4. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Chi tiết: Dịch vụ vận chuyển rác thải không độc hại, 
vận tải hàng hóa bằng xe container, rơ mooc, đầu kéo,xe cẩu, 
xe múc, xe nâng

4933

5. Phá dỡ 4311

6. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt; Bốc xếp hàng hóa 
đường bộ; Bốc xếp hàng hóa cảng biển; Bốc xếp hàng hóa 
cảng sông; Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không; Bốc xếp hàng 
hóa loại khác

5224

7. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe thi công cơ giới, xe cẩu, xe múc, xe nâng 
và xe ô tô du lịch (Không kèm người điều khiển)

7710

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG 
GIA PHÚ MỸ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG GIA PHÚ MỸ

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0907 093 999
Email:

Fax:
Website:
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8. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không 
kèm người điều khiển; Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng 
không kèm người điều khiển; Cho thuê máy móc, thiết bị văn 
phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển; Cho 
thuê tàu, thuyền và kết cấu nổi không kèm người điều khiển; 
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không 
kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu.

7730

9. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng xe có động cơ; Dịch 
vụ vá vỏ, ruột xe

4520

10. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Mua bán phụ tùng, xăm lốp của xe có động cơ

4530

11. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

12. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lấp mặt bằng

4312

13. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển, Logistics, Dịch 
vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu

5229

15. Cung ứng lao động tạm thời 7820

16. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

17. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

18. Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết : Xây dựng công trình giao thông ( cầu đường, cống )

4212

19. Xây dựng nhà để ở 4101

20. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp; Xây dựng công 
trình kỹ thuật. Xây dựng đường dây và trạm điện đến 35 KV, 
công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; Xây dựng công trình đường 
ống cấp thoát nước.

4299

21. Khai thác gỗ
Chi tiết: Khai thác gỗ rừng trồng

0220

22. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

23. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

24. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán nguyên liệu giấy và các sản phẩm ngành 
giấy; Mua bán mùn cư, tro, trấu; Mua bán sắt thép, phá ôtô cũ, 
tàu thuyền cũ làm phế liệu, phế liệu kim loại màu.

4669

25. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810
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9.900.000.000 VNĐ

26. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết : Khai thác khoáng sản

0899

27. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

28. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 5011

29. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
Chi tiết: Vận tải ven biển ( tàu thuỷ, xà lan)

5012

30. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

31. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

32. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

7810

33. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

34. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Chi tiết: Dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình dân dụng, công 
nghiệp, cầu cảng;

8129

35. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:Kinh doanh cho thuê nhà trọ

5510

36. Thu gom rác thải không độc hại 3811

37. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ ăn uống đầy đủ;nhà hàng, quán 
ăn, hàng ăn uống

5610

38. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa máy móc và thiết bị công nghiệp

3312

39. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

40. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
 máy và xe có động cơ khác)

3315

41. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Gia công cơ khí 

2592

42. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

43. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

44. Thu gom rác thải độc hại 3812

45. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

46. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

47. Tái chế phế liệu 3830

48. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1LÊ ĐÌNH 
THƯƠNG

khu phố Tân Hạnh, 
Phường Phú Mỹ, Thị 
xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

3.300.000.000 33,333 273483642

2NGUYỄN 
QUANG 
HOÀNG

1192 Nguyễn Hữu 
Thọ, khu phố 3, 
Phường Phước Trung, 
Thành phố Bà Rịa, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

3.300.000.000 33,333 077073000721

3TĂNG 
HỒNG BẮC

215/33A Ba Cu, 
Phường 4, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

3.300.000.000 33,333 273435316

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       273483642
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: khu phố Tân Hạnh, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: khu phố Tân Hạnh, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ ĐÌNH THƯƠNG Nam

11/07/1978 Kinh Việt Nam

06/05/2009 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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